	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về: thiết bị vào – ra, phần mềm máy tính, quản lí dữ liệu trong máy tính, mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. Ma trận đề kiểm tra
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Thiết bị vào – ra
	Nla: Sử dụng CNTT
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm máy tính
	Nla: Sử dụng CNTT
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nla: Sử dụng CNTT
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nla: Sử dụng CNTT
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	
	
	
	
	
	2
	
	
	1

	
	Tổng
	12
	8
	0
	0
	4
	4
	0
	1
	2

	
	
	20
	8
	3


III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: TIN HỌC 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Thiết bị vào – ra
	Nla: Sử dụng CNTT
	- Nhận biết: biết các thiết bị vào – ra
- Thông hiểu: phân biệt được các thiết bị vào – ra
	I.1-4
	I.5
	
	5
1,25đ

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	- Thông hiểu: hiểu cách sử dụng thiết bị an toàn.
	
	I.6
	
	1
0,25đ

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	
	
	
	
	

	Phần mềm máy tính
	Nla: Sử dụng CNTT
	- Nhận biết: biết các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và chức năng.
	I.7-10
	
	
	4
1đ

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	- Thông hiểu: hiểu quan hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	
	I.11-13
	
	3
0,75đ

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	
	
	
	
	

	
Quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nla: Sử dụng CNTT
	- Nhận biết: phân biệt được tệp và thư mục.
- Thông hiểu: hiểu cách đặt tên tệp và thư mục.
	I.14,15
	II.1ab
	
	4
1đ

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	- Vận dụng: quản lí được dữ liệu trong máy tính.
	
	
	II.1cd
	2
0,5đ

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	- Thông hiểu: hiểu cách đặt tên thư mục và tệp cho dễ tìm, biết quản lí dữ liệu trong máy tính.
- Vận dụng: quản lí được dữ liệu trong máy tính.
	
	I.16
III.1a
	III.1b
	3

2,25đ

	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nla: Sử dụng CNTT
	- Nhận biết: nhận biết mạng xã hội và mục đích của mạng xã hội.
- Thông hiểu: tổ chức mạng xã hội.
	I.17,18
	II.2ab
	
	4
1đ

	
	NLc: Giải quyết vấn đề
	- Thông hiểu: hiểu cách giữ an toàn khi tham gia mạng xã hội.
	
	I.19,20
	
	2
0,5đ

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT
	- Vận dụng: sử dụng được mạng xã hội.
	
	
	II.2cd
III.2
	3
1,5đ

	Tổng
	12
3đ
	13
4đ
	6
3đ
	31
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%





	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Camera an ninh làm việc với dạng thông tin nào?
	A. Văn bản		B. Hình ảnh	
	C. Âm thanh		D. Con số.
Câu 2. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu nào vào máy tính?
	A. Con số		B. Văn bản		
	C. Hình ảnh		D. Âm thanh
Câu 3. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh máy tính ra ngoài?
	A. Máy ảnh	B. Micro	C. Màn hình	D. Loa
Câu 4. Phương án nào chỉ gồm thiết bị ra?
	A. Webcam, máy chiếu, tấm cảm ứng	B. Tai nghe, máy in, bàn phím
	C. Tai nghe, máy in, camera an ninh	D. Tai nghe, máy in, máy chiếu
Câu 5. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
	A. Không phải thiết bị vào – ra	B. Thiết bị vừa vào vừa ra
	C. Thiết bị vào	D. Thiết bị ra
Câu 6. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	B. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
	C. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
	D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
Câu 7. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
	A. Windows 8	B. Zalo	C. Linux	D. iOS
Câu 8. Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
	A. Windows Defender		B. Mozilla Firefox	
	C. Microsoft Windows		D. Microsoft Word
Câu 9. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
	A. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.	B. Quản lí tệp dữ liệu trên đĩa.
	C. Quản lí giao diện giữa người dùng và máy tính.	D. Điều khiển các thiết bị vào – ra
Câu 10. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Sửa nội dung của sơ  đồ tư duy.
	B. Sửa ngày giờ của máy tính.
	C. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu.
	D. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản.
Câu 11. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
	B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
	D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng không phụ thuộc gì nhau.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
	B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
	C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
	D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
Câu 13. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
	A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
	B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
	C. Xóa tệp phông chữ khỏi thư mục Download.
	D. Thay đổi phông chữ của một đoạn văn bản từ Times NewRoman sang Arial.
Câu 14. Phương án nào là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
	A. .docx, .rtf, .odt		B. .pptx, .ppt, .odp	
	C. .xixs, .csv, .ods		D. .com, .exe, .msi
Câu 15. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lý tệp và thư mục?
	A. Internet Explorer		B. Help	
	C. Microsoft Word		D. File Explorer
Câu 16. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
	A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
	B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
	D. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì
Câu 17. Website nào dưới đây không phải là mạng xã hội?
	A. instagram.com		B. vietnamnet.vn	
	C. facebook.com		D. youtube.com
Câu 18. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị	B. Chia sẻ, học tập
	C. Chia sẻ, học tập, tương tác	D. Chia sẻ, học tập, tiếp thị
Câu 19. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
	B. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
	C. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen hay không, nếu quen thì mới kết bạn.
	D. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
Câu 20. Hành động nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
	A. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
	B. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
	C. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
	D. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về tệp và thư mục, ta có:
a) Tên tệp thường có hai thành phần là phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm.
b) Thư mục chứa các thư mục khác gọi là thư mục con.
c) Em có thể tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa thư mục theo nhiều cách khác nhau.
d) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa.
Câu 2. Khi nói về mạng xã hội, ta có:
a) Dùng chim bồ câu đưa thư, gửi thư qua bưu điện, sử dụng điện báo, điện thoại,… là các cách trao đổi thông tin.
b) Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất là dưới dạng các website.
c) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,… do đó nó luôn tốt.
d) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia.


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Cho cây thư mục như hình bên.
a) Em hãy trình bày thao tác di chuyển tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon.
b) Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục “DuLich”. Tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó?
[image: ]










Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu một ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.

-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu.
	B. Sửa ngày giờ của máy tính.
	C. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản.
	D. Sửa nội dung của sơ  đồ tư duy.
Câu 2. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	A. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng không phụ thuộc gì nhau.
	B. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
	C. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
Câu 3. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị	B. Chia sẻ, học tập
	C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị	D. Chia sẻ, học tập, tương tác
Câu 4. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?	
	A. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.	B. Quản lí tệp dữ liệu trên đĩa.
	C. Quản lí giao diện giữa người dùng và máy tính.	D. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
Câu 5. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	B. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
	C. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
	D. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
Câu 6. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu nào vào máy tính?
	A. Văn bản		B. Âm thanh	
	C. Con số		D. Hình ảnh
Câu 7. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
	B. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
	C. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen hay không, nếu quen thì mới kết bạn.
	D. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
Câu 8. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
	A. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì
	B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
	D. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
	B. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
	C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
	D. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
Câu 10. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
	A. iOS	B. Linux	C. Windows 8	D. Zalo
Câu 11. Camera an ninh làm việc với dạng thông tin nào?
	A. Âm thanh		B. Văn bản	
	C. Hình ảnh		D. Con số
Câu 12. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh máy tính ra ngoài?
	A. Máy ảnh	B. Loa	C. Màn hình	D. Micro
Câu 13. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lý tệp và thư mục?
	A. Internet Explorer		B. Help	
	C. File Explorer		D. Microsoft Word
Câu 14. Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
	A. Mozilla Firefox		B. Microsoft Word	
	C. Windows Defender		D. Microsoft Windows
Câu 15. Website nào dưới đây không phải là mạng xã hội?
	A. youtube.com		B. facebook.com	
	C. instagram.com		D. vietnamnet.vn
Câu 16. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
	A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
	B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
	C. Xóa tệp phông chữ khỏi thư mục Download.
	D. Thay đổi phông chữ của một đoạn văn bản từ Times NewRoman sang Arial.
Câu 17. Phương án nào chỉ gồm thiết bị ra?
	A. Tai nghe, máy in, máy chiếu	B. Tai nghe, máy in, bàn phím
	C. Webcam, máy chiếu, tấm cảm ứng	D. Tai nghe, máy in, camera an ninh
Câu 18. Phương án nào là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
	A. .com, .exe, .msi		B. .xixs, .csv, .ods	
	C. .pptx, .ppt, .odp		D. .docx, .rtf, .odt
Câu 19. Hành động nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
	A. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
	B. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
	C. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
	D. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.
Câu 20. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
	A. Thiết bị ra	B. Thiết bị vào
	C. Không phải thiết bị vào – ra	D. Thiết bị vừa vào vừa ra
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về tệp và thư mục, ta có:
a) Em có thể tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa thư mục theo nhiều cách khác nhau.
b) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa.
c) Tên tệp thường có hai thành phần là phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm.
d) Thư mục chứa các thư mục khác gọi là thư mục con.
Câu 2. Khi nói về mạng xã hội, ta có:
a) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,… do đó nó luôn tốt.
b) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia.
c) Dùng chim bồ câu đưa thư, gửi thư qua bưu điện, sử dụng điện báo, điện thoại,… là các cách trao đổi thông tin.
d) Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất là dưới dạng các website.


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Cho cây thư mục như hình bên.
a) Em hãy trình bày thao tác di chuyển tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon.
b) Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục “DuLich”. Tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó?
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Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu một ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.


-----------------------Hết-----------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
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Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Camera an ninh làm việc với dạng thông tin nào?
	A. Văn bản		B. Âm thanh	
	C. Con số.		D. Hình ảnh
Câu 2. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
	B. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
	C. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
Câu 3. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lý tệp và thư mục?
	A. File Explorer		B. Microsoft Word	
	C. Internet Explorer		D. Help
Câu 4. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
	B. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
	C. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen hay không, nếu quen thì mới kết bạn.
	D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
Câu 5. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
	A. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
	B. Quản lí giao diện giữa người dùng và máy tính.
	C. Quản lí tệp dữ liệu trên đĩa.
	D. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
Câu 6. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
	A. Linux.	B. Windows 8	C. iOS.	D. Zalo
Câu 7. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	A. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	B. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng không phụ thuộc gì nhau.
	C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
	D. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
Câu 8. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu nào vào máy tính?
	A. Hình ảnh		B. Con số	
	C. Văn bản		D. Âm thanh
Câu 9. Website nào dưới đây không phải là mạng xã hội?
	A. facebook.com.		B. youtube.com	
	C. instagram.com.		D. vietnamnet.vn.
Câu 10. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
	A. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	B. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì
	C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
	D. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
Câu 11. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh máy tính ra ngoài?
	A. Máy ảnh		B. Loa	
	C. Micro		D. Màn hình
Câu 12. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
	A. Thay đổi phông chữ của một đoạn văn bản từ Times NewRoman sang Arial.
	B. Xóa tệp phông chữ khỏi thư mục Download.
	C. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
	D. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
Câu 13. Phương án nào là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
	A. .pptx, .ppt, .odp		B. .docx, .rtf, .odt	
	C. .xixs, .csv, .ods		D. .com, .exe, .msi
Câu 14. Hành động nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
	A. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
	B. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
	C. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.
	D. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
	B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
	C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
	D. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
Câu 16. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu.
	B. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản.
	C. Sửa nội dung của sơ  đồ tư duy.
	D. Sửa ngày giờ của máy tính.
Câu 17. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị	B. Chia sẻ, học tập, tiếp thị
	C. Chia sẻ, học tập, tương tác	D. Chia sẻ, học tập
Câu 18. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
	A. Thiết bị ra	B. Thiết bị vào
	C. Thiết bị vừa vào vừa ra	D. Không phải thiết bị vào – ra
Câu 19. Phương án nào chỉ gồm thiết bị ra?
	A. Tai nghe, máy in, bàn phím	B. Tai nghe, máy in, máy chiếu
	C. Webcam, máy chiếu, tấm cảm ứng	D. Tai nghe, máy in, camera an ninh
Câu 20. Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
	A. Mozilla Firefox		B. Windows Defender	
	C. Microsoft Word		D. Microsoft Windows
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về tệp và thư mục, ta có:
a) Thư mục chứa các thư mục khác gọi là thư mục con.
b) Em có thể tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa thư mục theo nhiều cách khác nhau.
c) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa. 
d) Tên tệp thường có hai thành phần là phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm.
Câu 2. Khi nói về mạng xã hội, ta có:
a) Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất là dưới dạng các website.
b) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,… do đó nó luôn tốt.
c) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia.
d) Dùng chim bồ câu đưa thư, gửi thư qua bưu điện, sử dụng điện báo, điện thoại,… là các cách trao đổi thông tin.


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Cho cây thư mục như hình bên.
a) Em hãy trình bày thao tác di chuyển tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon.
b) Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục “DuLich”. Tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó?
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Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu một ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
	B. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
	C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
	D. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
Câu 2. Phương án nào chỉ gồm thiết bị ra?
	A. Tai nghe, máy in, bàn phím	
	B. Webcam, máy chiếu, tấm cảm ứng
	C. Tai nghe, máy in, máy chiếu	
	D. Tai nghe, máy in, camera an ninh
Câu 3. Phương án nào là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
	A. .com, .exe, .msi		B. .xixs, .csv, .ods	
	C. .pptx, .ppt, .odp		D. .docx, .rtf, .odt
Câu 4. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
	B. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
	C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
	D. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen hay không, nếu quen thì mới kết bạn.
Câu 5. Website nào dưới đây không phải là mạng xã hội?
	A. vietnamnet.vn.		B. youtube.com	
	C. instagram.com.		D. facebook.com.
Câu 6. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Sửa nội dung của sơ  đồ tư duy.
	B. Sửa ngày giờ của máy tính.
	C. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản.
	D. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu.
Câu 7. Camera an ninh làm việc với dạng thông tin nào?
	A. Con số.		B. Âm thanh	
	C. Văn bản		D. Hình ảnh
Câu 8. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
	B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng không phụ thuộc gì nhau.
	D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
Câu 9. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
	A. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
	B. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
	C. Xóa tệp phông chữ khỏi thư mục Download.
	D. Thay đổi phông chữ của một đoạn văn bản từ Times NewRoman sang Arial.

Câu 10. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu nào vào máy tính?
	A. Con số		B. Hình ảnh	
	C. Âm thanh		D. Văn bản
Câu 11. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
	A. Linux.	B. Windows 8	C. Zalo	D. iOS.
Câu 12. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập
	B. Chia sẻ, học tập, tiếp thị
	C. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị
	D. Chia sẻ, học tập, tương tác
Câu 13. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh máy tính ra ngoài?
	A. Micro		B. Máy ảnh	
	C. Loa		D. Màn hình
Câu 14. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
	A. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì
	B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	C. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
	D. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
Câu 15. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
	A. Quản lí tệp dữ liệu trên đĩa.
	B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
	C. Quản lí giao diện giữa người dùng và máy tính.
	D. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
Câu 16. Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
	A. Mozilla Firefox		B. Windows Defender	
	C. Microsoft Word		D. Microsoft Windows
Câu 17. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
	A. Thiết bị vừa vào vừa ra	B. Thiết bị ra.
	C. Thiết bị vào	D. Không phải thiết bị vào – ra
Câu 18. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	B. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
	C. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
	D. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
Câu 19. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lý tệp và thư mục?
	A. Microsoft Word	B. Internet Explorer	C. File Explorer	D. Help
Câu 20. Hành động nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
	A. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.
	B. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
	C. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
	D. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về tệp và thư mục, ta có:
a) Tên tệp thường có hai thành phần là phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm.
b) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa.
c) Em có thể tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa thư mục theo nhiều cách khác nhau.
d) Thư mục chứa các thư mục khác gọi là thư mục con.


Câu 2. Khi nói về mạng xã hội, ta có:
a) Dùng chim bồ câu đưa thư, gửi thư qua bưu điện, sử dụng điện báo, điện thoại,… là các cách trao đổi thông tin.
b) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia.
c) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,… do đó nó luôn tốt.
d) Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất là dưới dạng các website.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Cho cây thư mục như hình bên.
a) Em hãy trình bày thao tác di chuyển tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon.
b) Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục “DuLich”. Tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó?
[image: ]










Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu một ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Phương án nào chỉ gồm thiết bị ra?
	A. Tai nghe, máy in, bàn phím	
	B. Tai nghe, máy in, camera an ninh
	C. Tai nghe, máy in, máy chiếu	
	D. Webcam, máy chiếu, tấm cảm ứng
Câu 2. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh máy tính ra ngoài?
	A. Màn hình		B. Micro	
	C. Loa		D. Máy ảnh
Câu 3. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
	B. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	C. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
	D. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
Câu 4. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
	B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
	D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng không phụ thuộc gì nhau.
Câu 5. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lý tệp và thư mục?
	A. File Explorer	B. Internet Explorer	C. Microsoft Word	D. Help
Câu 6. Phương án nào là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
	A. .docx, .rtf, .odt		B. .pptx, .ppt, .odp	
	C. .com, .exe, .msi		D. .xixs, .csv, .ods
Câu 7. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu nào vào máy tính?
	A. Âm thanh		B. Con số	
	C. Văn bản		D. Hình ảnh
Câu 8. Camera an ninh làm việc với dạng thông tin nào?
	A. Con số.		B. Văn bản	
	C. Hình ảnh		D. Âm thanh
Câu 9. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
	A. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
	B. Quản lí tệp dữ liệu trên đĩa.
	C. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
	D. Quản lí giao diện giữa người dùng và máy tính.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.
	B. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.
	C. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.
	D. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.
Câu 11. Website nào dưới đây không phải là mạng xã hội?
	A. vietnamnet.vn		B. youtube.com	
	C. instagram.com		D. facebook.com
Câu 12. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen hay không, nếu quen thì mới kết bạn.
	B. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
	C. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
	D. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
Câu 13. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
	A. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	B. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
	C. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì
	D. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
Câu 14. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
	A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
	B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
	C. Xóa tệp phông chữ khỏi thư mục Download.
	D. Thay đổi phông chữ của một đoạn văn bản từ Times NewRoman sang Arial.
Câu 15. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập, tiếp thị
	B. Chia sẻ, học tập, tương tác
	C. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị
	D. Chia sẻ, học tập
Câu 16. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Sửa ngày giờ của máy tính.
	B. Sửa nội dung của sơ  đồ tư duy.
	C. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản.
	D. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu.
Câu 17. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
	A. Không phải thiết bị vào – ra	B. Thiết bị vừa vào vừa ra
	C. Thiết bị vào	D. Thiết bị ra.
Câu 18. Hành động nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội?
	A. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.
	B. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
	C. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
	D. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
Câu 19. Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
	A. Windows Defender		B. Microsoft Windows	
	C. Mozilla Firefox		D. Microsoft Word
Câu 20. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
	A. Zalo		B. Linux.	
	C. iOS.		D. Windows 8


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về tệp và thư mục, ta có:
a) Em có thể tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa thư mục theo nhiều cách khác nhau.
b) Tên tệp thường có hai thành phần là phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm.
c) Thư mục chứa các thư mục khác gọi là thư mục con.
d) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa.

Câu 2. Khi nói về mạng xã hội, ta có:
a) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,… do đó nó luôn tốt.
b) Dùng chim bồ câu đưa thư, gửi thư qua bưu điện, sử dụng điện báo, điện thoại,… là các cách trao đổi thông tin.
c) Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất là dưới dạng các website.
d) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Cho cây thư mục như hình bên.
a) Em hãy trình bày thao tác di chuyển tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon.
b) Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục “DuLich”. Tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó?
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Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu một ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.

-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
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Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 9



PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	B

	101
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	B
	B
	C
	D
	C
	B
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	D

	102
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	B

	103
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	B

	104
	C
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	A


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	101
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ

	102
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	103
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ

	104
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a) Thao tác di chuyển tệp PhaoHoa01.jpg vào thư mục HoangHon:
Bước 1: Kích chuột phải vào PhaoHoa01.jpg, chọn Cut.
[bookmark: _GoBack]Bước 2: Di chuyển vào thư mục HoangHon.
Bước 3: Kích chuột phải và chọn Paste.
b) HS chọn một thiết bị lưu trữ:  
HS giải thích được lựa chọn đó.
	

0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	- HS nêu được một ví dụ cụ thể của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
- HS nêu được hậu quả.
	0,5 điểm

0,5 điểm



	BGH duyệt




Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn





	Giáo viên




Nguyễn Hoàng Anh



image1.jpeg
Hinh 3.3. So d céy thu muc





